
LISIQL

J

 

 

 

NA-UPAfilid-

 

P
O
HA
AL

-
O
M

UPARDN
Of1-008

|d3WA<4
NÿHd

99
ALO

N
N
T
IDLOONELL

ONNG0B
NYCONONH449

0
4

t3 BAL
AVLWty

VX3G

X
K

-
X
X
K
X

-X
X

‘WRIA
/
N
G
S

“SOL:
WYNHO

Nat

B
a
r

veY
R
,
(5.05F

P
)
RB

O
R
P
N-
NYNDO

Y
E

‘Burp
9su

p
p
Bugrny

@
e
X

-
O
N

H
O
Y
D

“ONNG
1311

'HNIG
|HO

Đ
N
O
H
O
‘
H
N
[HO

thuc
¿
o
r

n
ơ
i

4|T
W

- NYH
d
HNYHLL

Z

ulprounja>
 

o
o
n
y
d
o
u
r
h
ge
®

9
9

4
0
14
H

(2Ó
yuywaps

‘pqw
a
youd4

g

Hwocz

T
E
B
À
Đ
E
j
,
`
|

w
p
m

ueqaz
|     

+
“axa/0H

vA
x
g
AQON

:
Ð
1
/
X
§
Ø
6

 

 l
Í
i
i
i

N
G
A
3
/
0
1
2
8
ATWI431WV3 1

7
1
2
/
1
1
2
U
0
V
.

N
G
H
ữ

H
O
4
O
HO2V2MI 2

0
L
T
D

d32D1

'
®
e
4

-
N
O
|
L
Y
O
-
I
O
3
d
6

W
a

ea4p
o
ạ
i
¿

“Duce
~epg song

Pen
24p 0

-
20VHOI9

|
0
P
P

O
pP
Y

-NÓILYLLSIMNROƠV
i

|
‘
J
O
V
B
O

‘
B
N
O
L
L
V
O
I
G
M
V
U
L
N
D
O
"BNOLLYOIGM

B
u
c
a
.
e
a
m

S
E
E
D
PHA

E
y

-N
O
I
L
I
B
O
d
N
O
D

 
  

           

 

-X

rm a

  
N
E
G
A
C
E
F
’

C
e
f
u
r
o
x
i
m
e
 

  

Yý Tỉ É

CUC QUAN LY DUOC

 =
BỘ

~

DA PHE DUYET 
 

             

o
n
n
y
d
o
u
h
ge

#
®
]

OVA
OL
1

xoq
LUOIPOÏU|9nOUGADIZU|

⁄:DT26nUEA4U|
2042GP/AO(j

ñuI0e2
aluyxounja>
 

»
J
A
D
V
I
D
A
N

Bnp
u
o
g
d
i
s
u
d)
 

 

 

 

https://trungtamthuoc.com/



aupouryoy DUIG/

2„1123VĐ1N    

 

   a EAtm

 

THANHPHAN -Miochi

⁄“¡ NEGACEF” :->-:--.. NEGACEF” “~....~......

     

750m Cefuroxim khi Lướiinside. nem 750m Cefuroxime CÁCHDŨNG -Xemlờhướngdẫn sửdụng.

g STORAGE- In adry,coolplace (below30°C). g BẢOQUẦN-Nơikhô,mớt [dưới30°C|.
xã Protect fromight TrénhGahsang.

ge Bột pha tiém bép, — Powder for intramuscular, TIỂU CHUẨN - TCCS.
° tiêm fínhmọch KEEPOUT OFREACHOFCHIDREN intravenousinjection SDK / VISA:1X - OUX -XX

READTHELEAFLETCAREFULLY - THUGCBANTHEOBON
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2 đã
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HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC
Rx

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tìn, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đểxa tâm tay của trẻ em.

NEGACEF 750mg
(Cefuroxim 750 mg)

THANHPHAN:
Mỗi lọ bột thuốc chứa
Cefuroxim natri trong duong

Cefuroxim 750 mg

Mỗi lọ dung môi chứa
Nước cắt pha tiêm 5 ml

DƯỢC LỰCHỌC
Cefuroxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ 2, có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi
khuẩn bằng cách gắn vào protein đích thiết yếu. Nguyên nhân kháng thuốc có thể là do vỉ khuẩn tiết enzym

cephalosporinase hoặc đo biến đổi các protein gắn penicilin.

Cefuroxim có hoạt tính kháng hữu hiệu Gram dương và gram âm ưa khí và ky khí, kể cả hầu hết các chủng S/aphylococcus

tiết penicilinase và có hoạt tính kháng vi khuẩn đường ruột Gram âm. Cefuroxim có hoạt lực cao, vì vậy có nồng độ ức chế

tối thiểu thấp đối với các chủng Streptococcus (nhémA, B, C và G), các chủng Ởonococcus và Meginococcus.

DƯỢCĐỘNGHỌC
Cefuroxim natri được dùng theo đường tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. Nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng 50 mcg/ml đạt

được vào khoảng 15 phút sau khi tiêm tĩnh mạch 750 mg. Sau khi tiêm 8 giờ vẫn đo được nồng độ điều trị trong huyết thanh.

Có tới 50% cefuroxim trong hệ tuần hoàn liên kết với protein huyết tương. T1/2 của thuốc trong huyết tương khoảng 70

phút và dài hơn ởngười suy thận, trẻ sơ sinh. Cefuroxim phân bố rộng khắpcơthể, kể cả dịch màng phổi, đờm, xương, hoạt

dịch và thủy dịch. Cefuroxim không bị chuyển hóa và được thải trừ ở dạng không đôi, khoảng 50% lọc qua cầu thận và 50%

bài tiết ở ống thận. Thuốc đạt nồng độ cao trong nước tiểu. Sau khi tiêm, hầu hết liều thải trừ trong vòng 24 giờ, phần lớn

thải trừ trong vòng6 giờ.

CHỈ ĐỊNH
- Nhiễm trùng đường hô hap: viêm phế quản cắp và mạn, viêm phổi do vi khuẩn, áp xe phổi và nhiễm trùng phôi hậu phẫu,
viêm xoang, viêm amydal, viêm họng.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: viêm thận- bể thận, viêm bàng quan, nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.
- Nhiễm khuẩn da vàmô mềm: viêm quằng, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn vết thương.
- Nhiễm khuẩn xương - khớp: viêm xương- cơxương, viêm khớp nhiễm khuẩn.
- Nhiễm khuẩn sản phụ khoa: các bệnh viêm vùng chậu.

- Bệnh lậu không biến chứng ở cả nam và nữ. ,

Ngoài ra cũng được chỉ định trong điều trị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và điều trị dự phòng nhiễm khuẩn khi phẫu

thuật.

CHÓNG CHỈĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc hay kháng sinh nhóm cephalosporin.

LIEUDUNGVACACHSUDUNG
Tiêm bắp sâu (IM), tiém tinh mach (IV) cham 3 - 5 phút hoặctruyén tinh mach. |

Liéu ding “
Đối với người lớn:
- Trong đa số các nhiễm khuân:IMhoặc IV 750mg x3 lần/ngày (cách nhau mỗi 8 giờ), dùng trong 5 - 10 ngày.

- Nhiễm khuẩnxương và khớp: 1,5g IV cách nhaumỗi 8 giờ.
- Nhiễm khuẩnnặng hoặc do các vi khuẩn ít nhạy cảm: 1,5g IV mỗi 6 hay 8 giờ (tùy theo mức độ trầm trọng)

Khi có chỉ định, một số nhiễm khuẩn đáp ứng với liều 750 mg hoặc 1,5 g x 2 lần/ ngày (IM hay IV) có thê điều trị bằng

NEGACEF đường uống tiếp sau đó.
- Viêm màng não: Liều 3g IVmỗi 8 giờ một lần.
- Bệnh lậu không biến chứng: Liều duy nhất 1,5 g, có thể chia làm hai mũi 750 mg IM vào các vị trí khác nhau( ví dụ vào hai

mông)
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Điêu trị dự phòng:

- Dự phòng nhiễm khuẩn phẫu thuật: 1,5 g IV trước khi phẫu thuật 30 phút - I giờ. Bé sung 750 mg IM hay IV sau mỗi 8

giờ cho đến tối đa là 24 - 48 giờ sau.

Điều trị tiếp nối:

- Viêm phổi: DùngNEGACEF I,5 g IV x2 hoặc 3 lần / ngày, trong 48 - 72 giờ. Sau đó dùngNEGACEF đường uống 500
mgx2 lần/ngày, trong 5 - l0 ngày.

Thời gian điều trị bằng đường tiêm uốngphụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh và tình trạng bệnh nhân.

Người bị suy giảm chức năng thận:

- Độ thanh thải creatinin trên 20 ml/phút: dùng liều thông thường.

- Độ thanh thải creatinin trong khoảng 10 - 20 ml/phút: 750 mgx2 lần/ ngày

- Độ thanh thải creatinin đưới 10 ml/phút: 750 mg xIlần/ ngày.
Bệnh nhân đang thâm phân, nên dùngthêm một liều 750 mg IM hoặc IV vào cuối mỗi lần thâm phân.
Bệnhnhân đang được thẩm phân máu liên tục, liều dùng 750 mgx2 lần/ ngày.

Trẻ em >3 tháng tudi:

Trong hẳu hết các nhiễm khuẩn: 30 - 100 mg/kg/ngay, chia lam 3 - 4 lần.

Nhiễm khuẩn nghiêm trọng: Liều lớn hơn 100 mg/kg/ngày nhưng không được vượt quá liều tối đa dành cho người lớn.

- Nhiễm khuẩn xương và khớp: 150 mg/kg/ngay (khôngvượt quá liều tối đa dành cho người lớn), chia đều mỗi 8 giờ.

- Viêm màng não: 200 -240 mg/kg/ngày IV, chia làm 3 - 4 lần. Sau 3 ngày hay khi có cải thiện, có thể giảm liều xuống 100

mg/kg/ngày IV.

Trề sơ sinh:

-Trong hầu hết các nhiễm khuẩn: 30 - 100 mg/kg/ngày, chia làm 2 lần.

- Viêm màng não: Liều khởi đầu 100 mg/kg/ngày IV, có thể giảm xuống 50 mg/kg/ngày IV khi có chỉ định lâm sàng.

Cách dùng:

Tiêm bắp:

NEGACEE 750 mg: thêm 3 ml nước cắt pha tiêm vào lọ. Lắc nhẹ cho ra huyền dịch trắng đục.

Tiêm tĩnh mạch:

NEGACEF 750 mg: thêm ít nhất 6 ml nước cất pha tiêm vào lo.

Lắc kỹ đến khi bột trong lọ tan hoàn toàn.

Truyền tĩnh mạch:

NEGACEF 750 có thể dùng truyền tĩnh mạch khi pha với các dung dịch tiêm truyền thông dụng như NaCl 0,9%, Dextro

5%, Dextrose-Natri.

Độ dn định dung địch sau khi pha
Các dung dịch cefuroxim đã pha để tiêm bắp và tiêm tĩnh mach vẫn giữ được tác dụng trong 24h nếu bảo quản ở nhiệt độ

phòng và 48h trong tủ lạnh ( 5 + 3 9C).

THẬNTRỌNG

Trước khi dùng cefuroxim, nên kiểm tra cân thận vẻ tiền sử phản ứng quá mẫn với cephalosporin, penicillin hay những

thuốc khác.

Thận trọng khi dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu mạnh với kháng sinh nhóm aminoglycosid vì có thể có tác dụng bất lợi

đến chức năng thận.

Người rối loạn chức năng thận.

Sử dụng kéo dài cefuroxim có thể đưa đến bội nhiễm các vi khuẩn không nhạy cảm, trường hợp này có thể phải ngưng

thuốc.

Chỉ dùng thuốc ở phụ nữ có thai khi thật cần thiết.
TƯƠNGTÁCTHUỐC
- Aminoglycosid làm tăng khảnăng gây nhiễm độc thận khi sử dụng chung cefuroxim.

- Không nên dùng natri carbonat để pha loãng cefuroxim.

- Probenecid liều cao làm giảm độ thanh thải cefuroxim ở thận, làm cho nồng độ cefuroxim trong huyết tương cao hơn và

kéo dài hơn.
Không trộn lẫn với aminoglycosidtrongcùng lọ.

PHỤNỮ CÓ THAIVÀCHOCON BÚ

Thời kỳ mang thai: Cephalosporin thường được xem là an toàn sử dụng trong khi có thai. Tuy nhiên chỉ nên dùng thuốc

này trên người mang thai nếu thật cần.

Thờikỳ cho con bú: Có thê tùng Cefroxim với người cho con bú nhưng phải quan tâm khi thấy trẻ ïa chảy, tưa và nỗi

ban, nếu tránh dùng được thì tốt.

39116;

tổ
JEPHlI
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TÁCĐỘNGCỦATHUÓC KHI LÁI XEVÀVẬNHÀNHMÁYMÓC
Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁCDỤNG KHÔNG MONGMUÓN
Thường gặp: đau rát tại chỗ và viêm tĩnh mạch huyết khối tại nơi tiêm truyền, ïa chảy, ban da dạngsan.

Ít gặp: phản ứng phản vệ, nhiễm nắm candida, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bach cầu, giảm bạch cầu trung tính, thử
nghiệm Coombs dương tính, buồn nôn, nôn, nỗi mày đay, ngứa, tăng creatinin trong huyết thanh.
Hiếm gặp: sốt, thiếu máu tan máu, viêm đại tràng, mang giả, ban đỏ đa hình, hội chứng Stevens - Johnson, hoại tử bao bì
nhiễm độc, vàng da ứ mật, tăng nhẹAST,ALT, nhiễm độc thận có tăng tạm tòời urehuyết, creatininhuyết, viêm thận kẽ,

cơn co giật ( nếu liều cao và suy thận), dau đầu, kích động, đau khớp.
QUA LIÊUVÀ CÁCHXỬTRÍ
Quá liều cấp: Phần lớn thuốc chỉ gây buồn nôn, nôn va ia chảy. Tuy nhiên, có thể gây phản ứng tăng kích thích thần kinh

cơ và cơn co giật, nhất là ở người suy thận.

Xử trí quá liều:
Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng khí và truyền dịch. Nếu phát triển các cơn co giật, ngừng ngay

sử dụng thuốc, có thể sử dụng liệu pháp chống co giật. Thâm tách máu có thé loại bỏ thuốc khỏi máu, nhưng phần lớn

việc điều trị làhỗ trợ và giải quyết triệu chứng.
HẠNDÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢOQUẢN  Nơikhô,mát(đưới 30C). Tránh ánh sáng.
TIÊUCHUẢN TCCS.
TRÌNHBÀY Hộp l]ọ.

Hộp I lọ kèm 1 ống nước cắt pha tiêm 5ml.

Hộp 10 lọ.

Hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 5ml.

CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO

    UYNH TAN NAM
TONG GIAM BOC

PHO CUC TRUONG

NouyenVin Chan
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